
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THCS SÁNG 2-4-6 (thực hiện từ 04/5 đến 9/5/2020) 

 
KHỐI THCS 

8h10 

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 

6A1.1 Nga P. Hiền Thu Thủy P. Hiền Nga Thu Thủy 

6A1.2 P. Hiền Nga P. Hiền Thu Thủy Thu Thủy Nga 

7A7.1 Ngọc Mai Thanh Hiền Phương Mai Thanh Hiền Phương Ngọc 

7A7.2 Mai Thanh Ngọc Mai Thanh Hiền Phương Ngọc Hiền Phương 

8A2.1 Dung Thương H.Hạnh Thương H. Hạnh Dung 

8A2.2 Thương Dung Thương H.Hạnh Dung H.Hạnh 

8A8.1 Vinh Bách Tâm Lê Thủy Vinh Tâm 

8A8.2 Bách Vinh Lê Thủy Tâm Tâm Vinh 

 

 

 

 

 

  



THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THCS SÁNG 3-5-7 (thực hiện từ 04/5 đến 9/5/2020) 
 

KHỐI THCS 

8h10 

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 7 

T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 

7A2.1 Thu Thủy Ngọc Vũ Huyền Thu Thủy Ngọc Vũ Huyền 

7A2.2 Ngọc Thu Thủy Thu Thủy Vũ Huyền Vũ Huyền Ngọc 

7A3.1 Đỗ Hà Yến Minh Yến Đỗ Hà Minh 

7A3.2 Yến Đỗ Hà Yến Minh Minh Đỗ Hà 

7A4.1 Tâm Lê Thảo Ngọc Tâm Lê Thảo Lan Phương 

7A4.2 Lê Thảo Tâm Tâm Ngọc Lan Phương Lê Thảo 

8A5.1 Lê Hạnh Dung Tráng Lê Hạnh Dung Tráng 

8A5.2 Dung Lê Hạnh Lê Hạnh Tráng Tráng Dung 

8A6.1 Nga Hương Thảo Thương Nga Hương Thảo Thương 

8A6.2 Hương Thảo Nga Nga Thương Thương Hương Thảo 

8A7.1 Trần Thúy Hồng Hạnh Lê Huyền Hồng Hạnh Lê Huyền Trần Thúy 

8A7.2 Hồng Hạnh Trần Thúy Hồng Hạnh Lê Huyền Trần Thúy Lê Huyền 

 

  



THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THCS CHIỀU 2-4-6 (thực hiện từ 04/5 đến 9/5/2020) 
KHỐI THCS 

13h55 

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 

6A2.1 Yến Thành Thái Yến Thái Thành 

6A2.2 Thành Yến Yến Thái Thành Thái 

6A3.1 Vinh An Vũ Huyền An Vinh Lê Huyền 

6A3.2 An Vinh An Vũ Huyền Lê Huyền Vinh 

6A4.1 H. Hạnh Vũ Huyền Nhàn H. Hạnh Mai Thanh Vũ Huyền 

6A4.2 Vũ Huyền H. Hạnh H. Hạnh Nhàn Vũ Huyền Mai Thanh 

6A5.1 Lê Hạnh Y Linh Minh Y Linh Lê Hạnh Minh 

6A5.2 Y Linh Lê Hạnh Y Linh Minh Minh Lê Hạnh 

7A5.1 Dung Nhàn Lan Phương Dung Nhàn Lan Phương 

7A5.2 Nhàn Dung Dung Lan Phương Lan Phương Nhàn 

8A3.1 Mai Thanh Vũ Hương Thúy Loan Mai Thanh Vũ Hương Tâm 

8A3.2 Vũ Hương Mai Thanh Mai Thanh Thúy Loan Tâm Vũ Hương 

8A4.1 Lê Huyền Lê Thảo Tráng Lê Huyền Tráng Lê Thảo 

8A4.2 Lê Thảo Lê Huyền Lê Huyền Tráng Lê Thảo Tráng 

9A1.1 Hợp Tâm Hải Liên Tâm Hợp Hải Liên 

9A1.2 Tâm Hợp Tâm Hải Liên Hải Liên Hợp 

9A5.1 Phùng Hiền Bách Thương Bách Phùng Hiền Thương 

9A5.2 Bách Phùng Hiền Bách Thương Thương Phùng Hiền 

9A6.1 Lê Cường Thúy Loan Trần Thúy Phùng Hiền Lê Cường Trần Thúy 

9A6.2 Thúy Loan Lê Cường Phùng Hiền Trần Thúy Trần Thúy Lê Cường 

 



 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THCS CHIỀU 3-5-7 (thực hiện từ 04/5 đến 9/5/2020) 
 

KHỐI THCS 

13h55 

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 7 

T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 

6A6.1 Lê Huyền Thái Thái Y Linh Y Linh Ngọc Minh 

6A6.2 Thái Lê Huyền Y Linh Thái Ngọc Minh Y Linh 

7A1.1 Vũ Hương Lê Thảo Lê Huyền Lê Thảo Lê Huyền Vũ Hương 

7A1.2 Lê Thảo Vũ Hương Lê Thảo Lê Huyền Vũ Hương Lê Huyền 

7A6.1 Thúy Loan Lê Thủy Mai Thanh Lê Thủy Thúy Loan Mai Thanh 

7A6.2 Lê Thủy Thúy Loan Lê Thủy Mai Thanh Mai Thanh Thúy Loan 

8A1.1 Nga Lê Hạnh Dung Nga Lê Hạnh Dung 

8A1.2 Lê Hạnh Nga Nga Dung Dung Lê Hạnh 

9A2.1 Thương Phùng Hiền Lê Phùng Hiền Lê Đỗ Hà 

9A2.2 Phùng Hiền Thương Phùng Hiền Lê Đỗ Hà Lê 

9A3.1 Đặng Hiền Vũ Huyền Trần Thúy Đặng Hiền Vũ Huyền Trần Thúy 

9A3.2 Vũ Huyền Đặng Hiền Đặng Hiền Trần Thúy Trần Thúy Vũ Huyền 

9A4.1 Tâm Đỗ Hà Bách Đỗ Hà Tâm Bách 

9A4.2 Đỗ Hà Tâm Đỗ Hà Bách Bách Tâm 

 


